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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày     tháng     năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu lún mặt đất phục vụ chống ngập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị  Đồng bằng Sông Cửu Long, mã số: ĐTĐL.CN-62/23
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
· Đánh giá được hiện trạng, điều kiện và nguyên nhân lún mặt đất ở khu vực nghiên cứu
· Xây dựng được mô hình dự báo lún mặt đất theo các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
· Đánh giá được ảnh hưởng của lún mặt đất đến ngập úng tại các khu vực điển hình làm cơ sở cho quy hoạch chống ngập, phát triển kinh tế-xã hội.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại tỉnh Bình Dương
5. Tổng kinh phí thực hiện: 7.250 triệu đồng
	Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 7.250 triệu đồng
Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng
- Bắt đầu: 31/12/2023
- Kết thúc: 30/05/2026
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	TT
	Họ và tên,học hàm học vị
	Chức danh thực hiện đề tài
	Tổ chức công tác
	

	
	
	
	
	

	1
	PGS.TS Nguyễn Hữu Huế
	Chủ nhiệm đề tài
	Trường Đại học Thủy lợi
	

	2
	Thân Văn Văn
	Thư ký
	Trường Đại học Thủy lợi
	

	3
	TS. Phạm Huy Dũng
	Thành viên chính
	Trường Đại học Thủy lợi
	

	4
	TS. Nguyễn Văn Sơn
	Thành viên chính
	Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
	

	5
	TS. Trần Thế Việt
	Thành viên chính
	Trường Đại học Thủy lợi
	

	6
	PGS.TS. Triệu Ánh Ngọc
	Thành viên chính
	Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
	



II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Về sản phẩm khoa học
	1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	K. Đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	K. Đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	K. Đạt

	Sản phẩm dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Báo cáo hiện trạng, điều kiện và nguyên nhân lún mặt đất ở khu vực nghiên cứu 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo kết quả và mô hình dự báo lún mặt đất theo các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội, biến đổi khí hậu và nước biển dâng,..
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo kết quả đánh giá ảnh hưởng của lún mặt đất đến ngập úng tại các khu vực điển hình làm cơ sở cho quy hoạch chống ngập, phát triển kinh tế-xã  hội
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bộ dữ liệu (về điều kiện địa chất công trình – địa chất thủy văn, hiện trạng phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng…) ở khu vực nghiên cứu 
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	 Các bản đồ, sơ đồ (hiện trạng lún, dự báo lún mặt đất theo các kịch bản)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt.
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	Sản phẩm dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo khoa học quốc tế
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Bài báo khoa học trong nước
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Hỗ trợ đào tạo Tiến sĩ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Đào tạo Thạc sĩ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


	1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có)
	STT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Sách chuyên khảo “RockWorks 3D – Cấu trúc địa chất nền Đồng bằng sông Cửu Long”
	7/2026
	Các sở Nông nghiệp và môi trường, Sở Xây dựng, Trường Đại học Thủy lợi và các trường khối kỹ thuật
	Sẽ gửi sách như một kết quả bàn giao, thông tin đến các đơn vị


	1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): Không

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
· Đề tài ĐTĐL.CN-62/23 đã tạo ra những đóng góp mới có giá trị khoa học, công nghệ và ứng dụng thực tiễn rõ rệt, bám sát các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt: đánh giá hiện trạng, điều kiện và nguyên nhân lún; xây dựng mô hình dự báo lún; và đánh giá ảnh hưởng của lún đến ngập úng phục vụ quy hoạch chống ngập và phát triển kinh tế - xã hội.
· Điểm mới nổi bật nhất là đề tài đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp và mô hình cấu trúc nền đất theo không gian ba chiều, làm rõ đặc điểm phân bố các lớp đất yếu, các tầng chứa nước, tầng cách nước và mối liên hệ giữa cấu trúc nền với nguy cơ lún mặt đất. Trên nền tảng đó, đề tài không chỉ xây dựng mô hình cấu trúc nền cho các khu vực điển hình mà còn phát triển theo hướng mô hình hóa cấu trúc nền 3D cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo cơ sở khoa học quan trọng cho phân tích lún, quy hoạch nền móng, quy hoạch không gian đô thị và quản lý tài nguyên nước dưới đất.
· Một đóng góp mới quan trọng khác là đề tài đã tích hợp được chuỗi nghiên cứu liên ngành từ viễn thám InSAR, GIS, địa chất công trình, địa chất thủy văn, mô hình dòng chảy nước dưới đất đến mô hình dự báo lún và mô phỏng ngập. Cách tiếp cận này cho phép nhận diện đồng thời vai trò của khai thác nước dưới đất, đặc điểm đất yếu, tải trọng đô thị hóa, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với diễn biến lún mặt đất, qua đó nâng cao độ tin cậy khoa học của kết quả dự báo.
· Đặc biệt, từ kết quả của đề tài, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa và xuất bản được sách chuyên khảo “RockWorks 3D – Cấu trúc địa chất nền Đồng bằng sông Cửu Long”, trong đó kế thừa trực tiếp dữ liệu, phương pháp và kết quả từ nhiệm vụ ĐTĐL.CN-62/23. Cuốn sách trình bày có hệ thống quy trình chuẩn hóa dữ liệu hố khoan, mô hình hóa cấu trúc địa chất nền 3D, và kết quả cấu trúc nền theo từng tỉnh/thành và toàn vùng ĐBSCL; đồng thời được định hướng là tài liệu tham khảo phục vụ quản lý, tư vấn, đào tạo và giảng dạy trong các lĩnh vực địa chất, địa kỹ thuật và tài nguyên nước. Đây là sản phẩm có ý nghĩa lan tỏa khoa học rất rõ, góp phần chuyển hóa kết quả nghiên cứu của đề tài thành tri thức chuyên sâu có khả năng sử dụng lâu dài.
· Tóm lại, đóng góp mới của nhiệm vụ không chỉ nằm ở kết quả nghiên cứu riêng lẻ, mà ở việc hình thành được một hệ thống phương pháp – dữ liệu – mô hình – sản phẩm tri thức có tính liên kết, hiện đại và có thể tiếp tục khai thác cho nghiên cứu, quản lý và đào tạo trong tương lai.
3. Về hiệu quả kinh tế, xã hội của nhiệm vụ:
· Kết quả của đề tài mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt thông qua việc cung cấp cơ sở khoa học và công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các địa phương và cơ quan quản lý trong vùng TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết, việc làm rõ hiện trạng, nguyên nhân và xu thế lún mặt đất giúp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch chống ngập, quy hoạch đô thị, quy hoạch khai thác nước dưới đất và quy hoạch phát triển hạ tầng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đây chính là mục tiêu ứng dụng cốt lõi mà đề tài đã đặt ra ngay từ thuyết minh ban đầu.
· Về kinh tế, đề tài góp phần giảm thiểu rủi ro đầu tư và chi phí khắc phục hậu quả do lún gây ra đối với công trình giao thông, khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, đê bao, cống kiểm soát triều và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Việc có được mô hình cấu trúc nền và dự báo xu thế lún cho phép lựa chọn giải pháp nền móng phù hợp hơn, bố trí không gian phát triển hợp lý hơn và chủ động hơn trong kiểm soát khai thác nước dưới đất. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với các đô thị nền đất yếu như TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau và nhiều khu vực khác trong ĐBSCL.
· Về xã hội, đề tài góp phần nâng cao an toàn cho cộng đồng dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ ngập úng gia tăng do lún nền. Khi mối quan hệ giữa lún mặt đất và ngập úng được lượng hóa và mô phỏng rõ hơn, các cơ quan quản lý có thêm căn cứ để ưu tiên đầu tư, điều chỉnh quy hoạch và ban hành giải pháp thích ứng phù hợp, từ đó giảm thiểu thiệt hại đối với sinh kế, nhà ở và hạ tầng xã hội. Đồng thời, đề tài cũng góp phần nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và cộng đồng về khai thác bền vững nước dưới đất, về nền đất yếu và về rủi ro tích hợp giữa lún – ngập – nước biển dâng.
· Một hiệu quả xã hội quan trọng khác là đề tài đã tạo ra nguồn dữ liệu và tài liệu chuyên sâu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Việc xuất bản sách chuyên khảo RockWorks 3D từ kết quả đề tài không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn cung cấp tài liệu tham khảo thiết thực cho các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn, giảng viên, học viên và nghiên cứu sinh. Nhờ đó, hiệu quả của nhiệm vụ không dừng ở sản phẩm nghiệm thu mà còn được lan tỏa sang công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ quản lý phát triển bền vững toàn vùng.
· Tóm lại, hiệu quả kinh tế - xã hội của nhiệm vụ thể hiện ở chỗ đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học tin cậy để giảm tổn thất, nâng cao hiệu quả đầu tư, hỗ trợ quản lý rủi ro lún - ngập và tăng cường năng lực khoa học công nghệ cho khu vực TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Tiến độ thực hiện: (đánh dấu x vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn						☒
	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng			☐
	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng					☐



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	- Xuất sắc: 			☐
	- Đạt:				☒
	- Không đạt: 		☐
Giải thích lý do: Đề tài đã được hoàn thành đúng tiến, sản phẩm của đề tài đáp ứng đủ về số lượng và yêu cầu về chất lượng như trong thuyết minh đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
	GIÁM ĐỐC

	
	

	PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế
	PGS.TS. Đỗ Văn Quang



